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1 Hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị 

Tình và ông Nguyễn Văn Miện 

gồm:

1.Nguyễn Mạnh Cường; 

2.Nguyễn Thị Quyền; 

3.Nguyễn Thị Duyên;

4.Nguyễn Thị Nguyên;

5.Nguyễn Văn Thường

(SĐC: Nguyễn Thị Tình - đã chết)

Thôn Đồng Ván 25 48 220,4 14 88 488 LUC 220,4 0 220,4

25 81 142,7 14 65 150 LUC 142,7 0 142,7

25 101 196,6 14 61 170 LUC 106,2 0 106,2

Thôn Đồng Ván 25 100 291,4 LUC 291,4 0 291,4

Thôn Đồng Ván 25 108 583,4 LUC 437,6 0 437,6

4 Hà Thị Thanh Thôn Đồng Ván 25 46 102,2 14 87 330 LUC 102,2 0 102,2

5 Hoàng Văn Hải Thôn Đồng Ván 14 85 144 LUC 108,1 0 108,1

6 Hoàng Thế Công Thôn Đồng Ván 14 85 216 LUC 162,1 0 162,1

7 Dương Thị Anh Thôn Đồng Ván 25 61 388,4 14 77 360 LUC 388,4 0 388,4
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Thôn Đồng Ván

BẢNG THỐNG KÊ CHỦ SỬ DỤNG, DIỆN TÍCH THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN:

XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON XÃ AN DƯƠNG, HUYỆN TÂN YÊN

Nguyễn Mạnh Cường2

(Kèm theo Thông báo số: ……./TB-UBND ngày …… tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Tân Yên)
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8 Nguyễn Văn Quang Thôn Đồng Ván 25 98 586,2 360 LUC 156,4 0 156,4

9
Đặng Văn Bình

(Đặng Thanh Bình) Thôn Đồng Ván 25 78 727,3 636 LUC 0,5 0 0,5

10 Dương Thị Hà Thôn Đồng Ván 25 59 302,7 14 84 370 LUC 298,6 0 298,6

25 62 227,5 14 76 215 LUC 227,5 0 227,5

25 110 650,0 14 58 670 LUC 388,0 0 388,0

12 Triệu Thị Thơm Thôn Đồng Ván 25 64 274,7 14 75 115 LUC 274,7 0 274,7

25 80 226,4 14 76 215 LUC 226,4 0 226,4

25 131 400,4 14 59 360 LUC 84,3 0 84,3

13

Hàng thừa kế của Ông Phan Văn 

Sâm gồm:

1.Nguyễn Thị Thảo; 

2.Phan Văn Mát; 

3.Phan Văn Ngọt; 

4.Phan Thị Thơm; 

5.Phan Thị Ngát;

6. Phan Thị Lừng

(SĐC: Phan Văn Sâm -Đã chết)

Thôn Đồng Ván

Thôn Đồng Ván
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Hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị 

Miệt gồm:

1.Hoàng Thị Hạnh; 

2.Hoàng Thị Kiểm;

3.Hoàng Văn Toản; 

4.Hoàng Văn Tiến; 

5.Hoàng Văn Tuyên

(GCN tên Nguyễn Thị Miệt - đã 

chết) 
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Hàng thừa kế của Ông Đỗ Đức Lan 

và bà Nguyễn Thị Xinh gồm:  

1.Đỗ Thị Lý;

2. Đỗ Đức Nhặt;

3. Đỗ Đức Được; 

4.Đỗ Văn Thân; 

5.Đỗ Văn Năm; 

6.Đỗ Thị Lịch

( GCN: Đỗ Đức Lan-(Đã chết). 

Thôn Đồng Ván 25 99 496,2 14 81 264 LUC 299,6 0 299,6

15 Nguyễn Thị Oanh Thôn Đồng Ván 25 109 1064,7 14 60 1145 LUC 1056,5 0 1056,5

25 65 192,3 LUC 13,2 0 13,2

25 66 132,4 LUC 50,8 0 50,8

25 83 379,9 14 63 360 LUC 16,5 0 16,5

17 Hoàng Thị Hạnh Thôn Đồng Ván 25 82 90,9 14 64 100 LUC 65,7 0 65,7

18 Nguyễn Văn Thể Thôn Đồng Ván 25 102 1345,1 14 62 1053 LUC 3,2 0 3,2

25 63 43,9 DGT 43,9 43,9

25 79 1286,8 DTL 332,6 332,6

25 47 27,3 DGT 27,3 27,3

25 132 58,0 DGT 22,8 22,8

10708 8831 5121 426,6 5547,6Tổng cộng

19 UBND xã

14 67 300
16 Nguyễn Văn Hoàn Thôn Đồng Ván
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